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ĐỀ CƯƠNG NỘI DUNG ÔN TẬP


1.Khái niệm thông tin 

· Phân tích nội hàm khái niệm Dữ liệu; Thông tin; Tri thức (Phân biệt sự khác nhau, mối quan hệ)

· Là khái niệm quan trọng trong đời sống XH

· Phân tích từ “Information”

· Các ĐN khác nhau về TT: 


+ Theo nghĩa hiểu thông thường


+ Theo quan niệm Triết học


+ Theo quan điểm lý thuyết thôngtin


+ Theo quan điểm đời sống thực tiễn của con người

2.Các loại hình thông tin và các thuộc tính cơ bản của Thông tin

2.1. Phân loại các loại hình thông tin: Các tiếp cận PL khác nhau sẽ có các loại hình TT khác nhau:

|+ Phân loại theo giá trị & quy mô sử dụng

· Thông tin chiến lược

· Thông tin tác nghiệp

· Thông tin quảnlý

· Thông tin thường thức.

+ Theo nội dung của thông tin

· Thông tin KH, KT & CN

· Thông tin kinh tế

· Thông tin Chính trị

     + Theo đối tượng sử dụng thông tin

· Thông tin đại chúng

· Thông tin khoa học

2.4. Theo hình thức thể hiện của thông tin

· Thông tin nói

· Thông tin viết

· Thông tin bằng hình ảnh

· Thông tin đa phương tiện

2.2. Các thuộc tính cơ bản của Thông tin

· Tính đa dạng của thông tin 

· Tính khối lượng của thông tin 

· Chất lượng của thông tin 

· Giá trị của thông tin 

· Giá thành của thông tin

3.Lịch sử phát triển của kỹ thuật truyền tin

· Ngôn ngữ nói

· Chữ viết

· Kỹ thuật ấn loát, nghề in

· Công nghệ thông tin hiện đại

4. Các hình thức lưu giữ thông tin & chuyển tải thông tin:


4.1. Các hình thức lưu giữ thông tin 



· Kỹ thuật đơn giản: vẽ, đục. đẽo, khắc trạm

· Công nghệ in, chụp ảnh, ghi âm, ghi hình

· Kỹ thuật số lưu giữ dưới dạng số nhị phân.

4.2. Các hình thức chuyển tải thông tin
· Chuyển tải bằng ngôn ngữ tự nhiên

· Chuyển tải thông qua nghệ thuật

· Chuyển tải thông qua các phương tiện truyền thông

5. Quá trình chuyển giao thông tin (quá trình thông tin-QTTT)

`
+ Phân tích quá trình TT theo quan điểm của Triết học

+ Nêu định nghĩa quá trình thông tin


+ Vẽ lược đồ quá trình TT và phân tích: Nơi phát, Kênh thông tin, Nơi thu, Sự nhiễu tin, Nội dung TT phản hồi


+ Nêu và phân tích Nội dung TT được chuyển giao trong QTTT 


Thông tin đại chúng

· Định nghĩa TTĐC

· Đặc điểm TTĐC:

 


Đối tượng & số lượng người sử dụng; 




Mức độ người sử dụng;




Diện bao quát/Nội dung TT bao quát; 




Khối lượng TT chuyển giao;




Mức độ xử lý TT

· Hình thức chuyển tải TTĐC




Trực tiếp giữa người với người;




Gián tiếp thông qua các kênh/phương tiện TT.

Thông tin khoa học

· Xuất sứ của TT KH

· Định nghĩa TT KH

· Các thiết chế XH có chức năng chuyển giao TTKH

· Đặc điểm TTKH:

 


Đối tượng người sử dụng; 




Mức độ người sử dụng;




Diện bao quát/Nội dung TT bao quát; 




Khối lượng TT chuyển giao;




Mức độ xử lý.

· Hình thức chuyển tải TT




Trực tiếp giữa người với người;




Gián tiếp thông qua các kênh/phương tiện TT

· Nội dung, nhiệm vụ hoạt động TTKH &CN

· Nghiên cứu nhu cầu tin

· Thu thập, chọn lọc, phát triển thông tin;

· Tổ chức xử lý TT; 

· Tổ chức lưu giữ & bảo quản TT; 

· Tạo dựng các SP & DV TT; 

· Phân phối, phục vụ TT; 

· Xây dựng các chính sách tạo dựng cơ chế phát triển hoạt động TT KH & CN

· Yêu cầu

· Thông tin cập nhât; 

· Thông tin chính xác; 

· Thông tin đầy đủ; 

· Thông tin phù hợp với nhu cầu NDT.

6. Khái niệm & Lịch sử phát triển của Thông tin học

6.1. Khái niệm Thông tin học

· Nêu các quan điểm khác nhau về TTH

· Định nghĩa Thông tin học

· Đối tượng Thông tin học nghiên cứu

· Nhiệm vụ Thông tin học cần giải quyết



+ Về lý luận



+ Về thực tiễn

6.2. Lịch sử phát triển của Thông tin học

Trong mỗi giai đoạn lưu ý tới: 

- Lý do TTH phát triển mạnh: Sự xuất hiện nhu cầu TT nhanh chóng, chính xác, đầy đủ…

- Môi trường phát triển TTH.

- Sự phát triển các ngành KH vào những năm 70, 80, 90 và đến nay

- Nêu nền tảng của TTH: Lý thuyết thông tin; Điều khiển học; MTĐT.

7. Mối quan hệ của Thông tin học với các ngành khoa học khác (hạn chế chỉ ôn tập mối QH với TVH & TH)

7.1. Mối quan hệ của Thông tin học với Thư viện học

· Lịch sử ra đời

· Đối tượng NC

· Nhiệm vụ nghiên cứu

· Định nghĩa

· Sự liên kết giữa TTH & TVH

7.2. Mối quan hệ của Thông tin học với Tin học

· Lịch sử ra đời

· Đối tượng NC

· Nhiệm vụ nghiên cứu

· Định nghĩa

· Sự liên kết giữa TTH & TVH

8. Dây chuyền thông tin tư liệu


+ Nêu và phân tích nội dung 5 bước trong dây chuyền 



- Phát triển nguồn tin,



- Xử lý hình thức 



- Xử lý nội dung



- Lưu trữ & bảo quản



- Tra tìm & phổ biến thông tin. 

Phát triển nguồn tin

· Mục đích

· Nội dung gồm các bước: 


 Xây dựng chính sách BS;


 Thăm dò, xác định nguồn;


 Chọn lọc TL;


 Làm thủ tục BS.

· Yêu cầu đối với bước phát triển nguồn tin (Chât lượng, số lượng, thời gian, sự phù hợp….)

Xử lý hình thức TT/tài liệu

· Mục đích xử lý hình thức tài liệu

· Định nghĩa XL hình thức tài liệu

· Các Quy tắc Mô tả/XLHT tài liệu

Xử lý nội dung TT/tài liệu

· Mục đích xử lý ND tài liệu

· Định nghĩa XL ND tài liệu

· Các hình thức XL ND tài liệu

· Công cụ XL ND tài liệu

Lưu giữ và bảo quản TT/ tài liệu

· Mục đích Lưu giữ và bảo quản vốn tài liệu

· Định nghĩa Lưu giữ  TL

· Định nghĩ bảo quản vốn tài liệu

· Các hình thức/công cụ Lưu giữ vốn TL

· Các hình thức/công cụ bảo quản vốn tài liệu

Tra cứu và phục vụ người dùng tin

· Khái niệm tra cứu tin

· Khái niệm Bộ máy tra cứu tin 

· Vai trò của bộ máy tra cứu tin

·  Các hình thức tổ chức của các Hệ thống tra cứu tin trong Bộ máy

· Khái niệm Phục vụ NDT

· Vai trò của công tác Bạn đọc/người dùng tin

· Các sản phẩm & dịch vụ TT

+ Vẽ sơ đồ minh hoạ
